
UBND TỈNH HOÀ BÌNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:            /QĐ-SGD&ĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hoà Bình, ngày      tháng       năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của  

các đơn vị, trường học trực thuộc năm học 2023 - 2024 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO TỈNH HOÀ BÌNH 
 

Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hoà Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình; 

Căn cứ Quyết định số 2505/QĐ-SGD&ĐT ngày 16/11/2020 của Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình ban hành Quy chế đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ hàng năm đối với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị, 

trường học trực thuộc; 

Căn cứ Tờ trình đăng ký thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm học 

2023 - 2024 của các đơn vị, trường học trực thuộc Sở; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024 của các 

đơn vị, trường học trực thuộc Sở (Có biểu chi tiết kèm theo).  
 

Điều 2. Các đơn vị, trường học trực thuộc Sở có trách nhiệm xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024 

đã được phê duyệt. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Giáo 

dục và Đào tạo; Thủ trưởng các đơn vị, trường học có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                           
- Như Điều 3;         
- GĐ, các PGĐ Sở;   

- Website ngành; 

- Lưu: VT,VP. (NVH08b). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Thị Kim Tuyến 

 
 

 

 

 

 

  
 



                              CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT BẮC SƠN                         Biểu số 1 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu định lượng Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn thành) 
Số lượng Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu      

1 Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực Giỏi/Tốt 
Báo cáo tổng kết năm 

học 2023 - 2024 
 1,0%  

 

2 Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực Khá 
Báo cáo tổng kết năm 

học 2023 - 2024 
 48%  

 

3 Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm/rèn luyện đạt Khá, Tốt 
Báo cáo tổng kết năm 

học 2023 - 2024 
 95,5%  

 

4 Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh 
Quyết định của Sở 

GD&ĐT Hòa Bình 
06   

 

5 
Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (cả thi GVCN giỏi 

cấp tỉnh) 

Quyết định của Sở 

GD&ĐT Hòa Bình 
01   

 

6 

Kết quả tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật, Giáo dục 

STAEM, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; GD QPAN 

và các cuộc thi do Trung ương, Bộ, Tỉnh, Sở, Huyện, các 

cấp có thẩm quyền tổ chức (cả viên chức và học sinh) 

Quyết định công nhận 

của cấp tổ chức 
03   

 

7 

Tỷ lệ cán bộ, viên chức, lao động được đánh giá, xếp loại 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (viên chức không giữ chức 

vụ lãnh đạo quản lý) 

Quyết định 

của Hiệu trưởng 
 100%  

 

8 
Số lượng giáo viên đạt Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

trường năm học 2023-2024 

Quyết định 

của Hiệu trưởng 
 19,2%  

 

II Nhiệm vụ      

1 
Chi bộ đảng được đánh giá, xếp loại năm 2023: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ 

Quyết định của 

Huyện ủy Kim Bôi 
  Tháng 01/2024 

 

 
 



 

                              CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT SÀO BÁY                        Biểu số 2 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ Sản phẩm/Kết quả công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu định lượng Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn thành) Số lượng Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu      

1 Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh Quyết định của Sở GD&ĐT 15    

2 Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Quyết định của Sở GD&ĐT 02    

3 Tỷ lệ học sinh xếp loại Hạnh kiểm Khá, Tốt 
Báo cáo tổng kết  

năm học 2023-2024 
 91,7%   

4 Tỷ lệ học sinh xếp loại Học lực Khá, Giỏi 
Báo cáo tổng kết 

 năm học 2023-2024 
 38,5%   

5 
Tỷ lệ cán bộ, viên chức, lao động được đánh giá, 

xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 
Quyết định của Hiệu trường   84,3%   

6 Số lượng giáo viên dạy Giỏi cấp trường 
Quyết định của Hiệu 

trưởng/Giấy chứng nhận 
10    

7 Số lượng học sinh giỏi cấp trường 
Quyết định của Hiệu trường 

/Giấy chứng nhận 
130    

 

 

 

 

 

 

 



 

                              CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT ĐÀ BẮC                          Biểu số 3 
Năm học 2023 - 2024 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 

Sản phẩm/ 

Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu định lượng Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn thành) 
Số lượng Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu       

1 

Tỷ lệ cán bộ, viên chức, người lao động; xếp loại mức độ 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (đồng thời không có cá 

nhân không hoàn thành nhiệm vụ)  

Quyết định 

của Hiệu trưởng 
 98,1%   

2 Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm Khá, Tốt Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 

 95%   

3 Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực Giỏi, Tốt, Khá  10,8%   

3 
Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, văn nghệ, 

TDTT- GDQPAN, các hội thi cấp tỉnh khác 

Quyết định công 

nhận của cấp tổ chức 
15 

 

 
  

4 Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh  
Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
01    

 Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp trường 
Giấy chứng nhận 

của nhà trường 
06    

5 Tỷ lệ học sinh lớp 12 đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT 
Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 
 100%   

6 
Số lượng đề tài, sáng kiến, GPKH của tập thể, cá nhân nhà 

trường thực hiện năm học 2023-2024 

Văn bản đề nghị Sở 

GD&ĐT công nhận 
05    

7 Tỷ lệ học sinh có chứng chỉ nghề phổ thông đạt khá, giỏi  
Bảng điểm công 

nhận kết quả 
 97,8%%   

II Nhiệm vụ      

1 
Chi bộ nhà trường đạt mức xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ năm 2023 

Quyết định của 

Huyện ủy Đà Bắc 

  
Tháng 01/2024 

 

 

 



 

                             CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT  CỘNG HÒA                   Biểu số 4 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, Nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 
Chỉ tiêu định 

lượng 

Chỉ tiêu định tính 

(Mốc thời gian 

hoàn thành) Số lượng Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu      

1 Tỷ lệ học sinh xếp loại Hạnh kiểm Khá, Tốt 
Báo cáo tổng kết 

năm học 2023–2024 
 97%   

2 Tỷ lệ học sinh xếp loại Học lực Khá, Giỏi, Tốt 
Báo cáo tổng kết 

năm học 2023–2024 
  65%   

3 Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh 
Quyết định  

của Sở GD&ĐT 
20     

4  Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh  
Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
01    

II Nhiệm vụ      

1 

Phối hợp với Công an  tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật hoặc Phối hợp với phòng Dân số Kế hoạch hóa 

gia đình tuyên truyền về sứ khoẻ sinh sản vị thành niên 

cho học sinh 

Kế hoạch, hình ảnh 

hoạt động 
  Tháng 12/2023  

2 

Hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức môn Nghề phổ 

thông thực hiện tiếp tục mở rộng mô hình trồng, chăm 

sóc cây lâm nghiệp trên diện tích đã trồng và  còn lại 

trong khu vườn đồi của nhà trường. 

Kế hoạch; Hình ảnh 

minh hoạ. 
  Tháng 4/2024  

                                          

 

 

 

 



 

CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT  PHÚ CƯỜNG               Biểu số 5 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 

Sản phẩm/ 

Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu định lượng Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn thành) 
Số lượng Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu       

1 
Chất lượng giáo dục đạo đức: Tỷ lệ học 

sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt.  

Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 

 

 
90%  

 

2 
Chất lượng giáo dục văn hóa: Tỷ lệ học 

sinh xếp loại giỏi (tốt), khá. 

Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 
 40%  

 

3 
Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh các môn 

văn hóa, TDTT,… 
Quyết định của Sở GD&ĐT 04   

 

4 Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, GVCN giỏi Quyết định của Sở GD&ĐT 03    

5  Kết quả Phân loại viên chức 
Quyết định của Hiệu trưởng trường 

THPT Phú Cường 

HTXSNV: 05 

HTTNV: 27 

HTNV: 02 

  

 

II Nhiệm vụ      

1 
Xây dựng Mô hình Trường học an toàn 

không có ma túy 

Kế hoạch, Quyết định; Báo cáo 

kết quả, hình ảnh minh chứng 
01  Tháng 01/2024 

 

2 Thành lập Câu lạc bộ Thể dục thể thao 
Kế hoạch, Quyết định; Báo cáo 

kết quả, hình ảnh minh chứng 
01  Tháng 12/2023 

 

3 Thành lập Câu lạc bộ Tiếng Anh 
Kế hoạch, Quyết định; Báo cáo kết 

quả thực hiện, hình ảnh minh chứng 
01  Tháng 02/2024 

 

4 Công nhận trường học đạt chuẩn văn hóa Quyết định của UBND thành phố 01  Tháng 01/2024  

5 
Xếp loại tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 
Quyết định của Thành ủy Hòa Bình 01  Tháng 01/2024 

 

6 
Tổ chức tuyên truyền ý thức chấp hành 

luật lệ ATGT, GDPT, PCCC 
Kế hoạch, Báo cáo, hình ảnh 01  Tháng 03/2024 

 

 
     



 

                          CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT  YÊN THỦY C                   Biểu số 6 
Năm học 2023 - 2024 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 
Chỉ tiêu định lượng Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn thành) Số lượng Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu  
     

1 
Số lượng học sinh có học lực xếp loại giỏi (xếp loại Tốt 

đối với khối 10,11)  

Báo cáo tổng kết năm 

học 2023-2024 
23   

 

2 Tỷ lệ học sinh bỏ học 
Báo cáo tổng kết năm 

học 2023-2024 
 < 1,68%  

 

3 Số lượng học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh 
Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
17   

 

4 Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 
Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
01   

 

II Nhiệm vụ     
 

1 
Phối hợp với Công an địa phương tổ chức tuyên truyền 

về Luật ATGT đường bộ cho học sinh nhà trường 

Kế hoạch, Báo cáo, 

hình ảnh minh chứng 
01 buổi  Tháng 12/2023 

 

2 Duy trì tốt môi trường Xanh - Sạch - Đẹp 
Báo cáo tổng kết năm 

học 2023-2024 
  Tháng 5/2024 

 

3 Tổ chức giải bóng đá nam trường THPT Yên Thủy C 

Kế hoạch, Báo cáo 

kết quả, hình ảnh 

minh chứng 

  Tháng 3/2024 

 

 



 

                      CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT LƯƠNG SƠN                         Biểu số 7 
Năm học 2023 - 2024 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu định 

lượng 

Chỉ tiêu định 

tính (mốc 

thời gian 

hoàn thành) 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu       

1 Tỷ lệ học sinh bỏ học  Kết quả cuối năm  01%   

2 Số lượng học sinh giỏi cấp trường  60     

3 Số lượng học sinh đạt giải cấp tỉnh văn hóa, TDTT, văn nghệ 
Quyết định của Sở 

GD&ĐT  
50   

  

4 Tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và đoạt giải. 
Quyết định của Sở 

GD&ĐT 
01  

  

5 
Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm, rèn luyện Tốt, khá (loại Yếu, 

chưa đạt dưới 1%) 

Kết quả cuối năm 
 95% 

  

6 
Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực, học tập của học sinh Khá, Giỏi, 

Tốt (loại Yếu, kém, chưa đạt dưới 5%) 
Kết quả cuối năm  66% 

  

8 Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng Kết quả cuối năm  93%   

9 
Số lượng giải trong các cuộc thi của ngành tổ chức (GV dạy giỏi 

cấp tỉnh, GVCN giỏi, CB đoàn giỏi, TDTT...) 

Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
02   

  

10 
Tỷ lệ cán bộ, viên chức, lao động được đánh giá, xếp loại 100% 

Hoàn thành nhiệm vụ, trong đó: Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ  
Kết quả cuối năm  19,5% 

  

11 Số lượng Đề tài, sáng kiến, GPKH viết năm học 2023-2024 Văn bản đề nghị  13    

12 
Xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến: “Nhà trường an toàn 

không có ma tuý” 

Kế hoạch và kết quả 

thực hiện 
01  

  

II Nhiệm vụ      

1 Đảng bộ xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 
Quyết định của 

Huyện ủy Lương Sơn 

 
 

Tháng 

01/2024 

 

                       



 

CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT CAO PHONG                        Biểu số 8 
Năm học 2023 - 2024 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm 

Kết quả công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu 

định lượng 

Chỉ tiêu định tính 

(mốc thời gian 

hoàn thành) Số lượng Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu      

1.1 Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 
Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
01    

1.2 Số lượng đề tài, sáng kiến, giải pháp khoa học 
Văn bản đề nghị Sở 

GD&ĐT công nhận 
07    

1.3 Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm Khá, Tốt 
Báo cáo tổng kết 

năm học 2023 - 2024 

 95% 

 

 

1.4 
Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực Khá, Giỏi, Xuất 

sắc 
 52,8%  

1.5 
Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh văn hóa, thể dục 

thể thao,... 

Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
22    

1.6 Số lượng học sinh giỏi cấp trường 
Quyết định của Hiệu 

trưởng/Giấy chứng nhận 
30    

1.7 
Tỷ lệ học sinh khối 12 thi Nghề phổ thông đạt 

Khá, Giỏi.  

Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
 92%   

II Nhiệm vụ 

1 

Tổ chức ngoại khóa: Tuyên truyển pháp luật An 

toàn giao thông, Phòng cháy chữa cháy, Bạo lực 

học đường 

Kế hoạch, hình ảnh 

minh chứng 
01  Tháng 10/2023  

2 
Tổ chức ngoại khóa: Hoạt động trải nghiệm 

Stem. Kế hoạch, hình ảnh    

Kế hoạch, hình ảnh 

minh chứng 
01  Tháng 3/ 2024  

3 
Xây dựng Chi bộ nhà trường đạt mức xếp loại 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Quyết định của 

Huyện ủy Cao Phong 
  Tháng 01/2024  

                    



 

                    CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT YÊN THỦY A                      Biểu số 9 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

STT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 
Chỉ tiêu định lượng Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn thành) 
Số lượng Tỷ lệ % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I Chỉ tiêu           

1 Tỷ lệ học sinh có kết quả học tập xếp loại Chưa đạt Báo cáo tổng kết   < 3.2%     

2 Tỷ lệ học sinh xếp loại rèn luyện Tốt Báo cáo tổng kết   85%     

3 Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh 
Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
38       

4 Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 
Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
01      

II Nhiệm vụ            

1 Cử 01 học sinh học bồi dưỡng nhận thức về Đảng 
Kế hoạch,  

Quyết định 
    Tháng 5/2024   

2 
Phối hợp với công an huyện Yên Thuỷ tổ tuyên truyền 

Phòng cháy chữa cháy, Luật Giao thông đường bộ   

Kế hoạch, hình ảnh 

hoạt động 
01 lần   Tháng 10/2023   

3 

Tổ chức giao lưu học sinh giỏi các môn văn hóa các 

trường THPT, PTDTNT THCS&THPT huyện Yên 

Thủy năm học 2023-2024. 

Kế hoạch, hình ảnh 

hoạt động 
01 lần   Tháng 12/2023   

4 Tổ chức trưng bày báo tường 
Kế hoạch, hình ảnh 

hoạt động 
01 lần   Tháng 11/2023   

5 
Tổ chức Hội thi tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã 

hội và phòng, chống bạo lực học đường  

Kế hoạch, hình ảnh 

hoạt động 
01 lần   Tháng 11/2023   

 
 



 

                              CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT  MAI CHÂU                   Biểu số 10 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 
Chỉ tiêu định lượng Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn thành) Số lượng Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu       

 

1 

 

- Tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi (khối 12) 

- Tỷ lệ học sinh đạt học lực tốt, khá (khối 10,11) Báo cáo tổng kết 

năm học 2023 - 2024 

 
67% 

38,5% 
 

 

- Tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm tốt, khá (khối 12) 

- Tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm tốt, khá (khối 10,11) 
 

97,5% 

98% 

 

2 Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh 
Quyết định 

của Sở GD&ĐT  
12 

 

 
 

 

3 
Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và được công 

nhận trở lên 

Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
01  

  

II Nhiệm vụ      

1 Tổ chức ngày hội STEAM 

Kế hoạch, các văn 

bản triển khai thực 

hiện, hình ảnh 

01 

 

Tháng 02/2024 

 

2 

Xây dựng Mô hình: Kết hợp hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo trong dạy học qua các môn thuộc tổ hợp Khoa 

học xã hội cho học sinh Trường THPT Mai Châu  

Kế hoạch, báo cáo 

kết quả thực hiện, 

hình ảnh minh chứng 

các hoạt động 

01 

 

Tháng 05/2024 

 

 
 

 

 

 



 

                                  CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT                  Biểu số 11 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu định lượng Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn thành) 
Số lượng Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu 

1 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo 

1.1 
Kết quả phân loại công chức, viên chức, xếp loại 

theo chuẩn nghề nghiệp 

Quyết định phê duyệt 

kết quả xếp loại 
 66,7%          

1.2 
Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được công 

nhận trở lên 

Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
01  

 
 

1.3 Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp trường 
Quyết định/Giấy chứng 

nhận của Hiệu trưởng 
10  

 
 

1.4 
Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia viết 

sáng kiến, GPKH năm học 2023-2024 

Văn bản đề nghị Sở 

GD&ĐT công nhận 

10 

 

 

 

 
 

1.5 Tỷ lệ CBQL,GV thi BDTX đạt yêu cầu trở lên Quyết định của SGD&ĐT  100%   

1.6 
Tỷ lệ học sinh có chứng chỉ Nghề phổ thông đạt 

khá, giỏi 

Bảng điểm công nhận 

kết quả thi nghề 
 95,6% 

 
 

2 Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục học sinh 

2.1 

Kết quả xếp loại hai mặt giáo dục học sinh 

- Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt: 

- Tỷ lệ học sinh xếp loại Học lực Khá, Giỏi: 

Báo cáo tổng kết 

năm học 2023 - 2024 

 91,7% 

 
       

        35,7 % 

2.2 
Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, 

Văn nghệ, TDTT, KHKT 

Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
15    

II Nhiệm vụ 

1 

Tổ chức ngoại khóa “Hướng dẫn học sinh lớp 12 sử 

dụng máy tính cầm tay để giải các bài toán ôn thi 

tốt nghiệp” 

Kế hoạch, Báo cáo kết 

quả, Hình ảnh minh 

chứng các hoạt động 

01  Tháng 5/2024  

                          



 

                          CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT  LẠC THỦY C             Biểu số 12 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 

 

Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu định 

lượng 
Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn thành) 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu      

1 Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp trường Quyết định của Hiệu trưởng 08    

2 

Tỷ lệ học sinh được xếp loại Hạnh kiểm Tốt, Khá 

(khối 12) và Kết quả rèn luyện (khối 10 và khối 11) 

mức Tốt, Khá. 

Báo cáo tổng kết 

năm học 2023 - 2024 
 

 

94,1% 

 

  

3 

Tỷ lệ học sinh được xếp loại Học lực Giỏi, Khá (khối 

12 và Kết quả đánh giá học tập (khối 10, khối 11) 

mức Tốt, Khá. 

Báo cáo tổng kết 

năm học 2023 - 2024 
 55,3%   

4 
Tỷ lệ cán bộ, giáo viên được đánh giá, xếp loại viên 

chức từ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 
Quyết định của Hiệu trưởng  93,5%   

5 
Tỷ lệ học sinh được lên lớp (khối 10 và khối 11) và 

hoàn chương trình lớp 12. 

Kết quả đánh giá xếp loại 

học sinh năm học 
354 98,9%   

6 Số lượng học sinh giỏi cấp trường Quyết định của Hiệu trưởng 20    

7 Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh Quyết định của Sở GD&ĐT 08    

8 Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Quyết định của Sở GD&ĐT 01    

II Nhiệm vụ      

1 
Chi bộ được đánh giá, xếp loại:  Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ năm 2023 

Quyết định của Huyện ủy 

Lạc Thủy 
  Tháng 01/2024  

               

 



 

                                        CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT YÊN HÒA                     Biểu số 13 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/ 

Kết quả công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 
Chỉ tiêu chất lượng Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn thành) 
Số lượng Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu      

1 Số lượng học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh  
Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
08   

 

2 
Tỷ lệ học sinh xếp loại Hạnh kiểm Khá, Tốt, đồng thời 

không có xếp loại Yếu 

Quyết định, Báo cáo 

của nhà trường 
 97%  

 

3 
Tỷ lệ học sinh xếp loại Học lực Khá, Giỏi, đồng thời 

không có xếp loại Kém 

Quyết định, Báo cáo 

của nhà trường 
 38%  

 

4 Tỷ lệ học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT năm 2024  
Quyết định 

của Sở GD&ĐT  
 100%  

 

5 Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm xuống dưới 3,0% 
Quyết định, Báo cáo 

của nhà trường 
 < 3%  

 

6 
Tỷ lệ CBQL, GV có kết quả bồi dưỡng chuyên môn 

thường xuyên đạt yêu cầu trở lên 

Quyết định 

của Sở GD&ĐT  
 100%  

 

7 
Tỷ lệ cán bộ, viên chức, người lao động được đánh giá, 

xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 

Quyết định  

của Hiệu trưởng 
 100%  

 

8 Số lượng giáo viên giỏi cấp tỉnh  
Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
01   

 

II Nhiệm vụ      

1 Xây dựng nhà trường đạt chuẩn văn hóa năm 2023 
Quyết định của UBND 

huyện Đà Bắc 
  Tháng 01/2024 

 

2 
Nhận Giấy khen Chủ tịch UBND huyện trong Phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023 

Quyết định của UBND 

huyện Đà Bắc 
  Tháng 01/2024 

 



 

                              CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT  THANH HÀ                Biểu số 14 

Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết 

quả công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu định 

lượng 

Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn 

thành) 
Số lượng Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu       

1 

Chất lượng giáo dục hai mặt học lực, hạnh kiểm: 

-Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi 52% (yếu dưới 2%) 

-Tỷ lệ học sinh xếp loại Hạnh kiểm Tốt, Khá: 96,5%; yếu dưới 0,4% 

Báo cáo tổng kết 

năm học 
 

 

52% 

 

96,5% 

     

2 
Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa Quyết định 

của Sở GD&ĐT 

25 giải  

 
  

Chất lượng tham gia cuộc thi khác do Sở GD&ĐT tổ chức 03 giải 

3 Số lượng giáo viên giỏi tỉnh 
Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
01  

 

 
  

II Nhiệm vụ      

1 

- Tổ chức hoạt động tập thể (trải nghiệm, sáng tạo) Chủ đề: “Nâng 

cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo bằng cách phối hợp các hoạt 

động tập thể, văn nghệ, thể thao.... .”  

Kế hoạch, giải 

pháp thực hiện, 

minh chứng 

  Tháng 5/2024  

2 

- Tổ chức dạy học ôn tập, bồi dưỡng theo nhóm giáo viên bộ môn 

(Nhóm giáo viên Toán, Ngữ Văn và 9 môn học cơ bản thi tốt nghiệp). 

- Tổ chức dạy học tăng cường theo đối tượng học sinh đã được phân 

luồng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà 

Kế hoạch; tài 

liệu minh chứng 

thực hiện 

 
 

 
Tháng 5/2024  

3 
Tổ chức thao giảng cấp trường nhân dịp chào mừng kỷ niệm ngày 

Nhà giáo Việt Nam 20/11/2023 (Các môn Ngữ văn, Hóa học) 

Kế hoạch; minh 

chứng thực hiện 
01 đợt 

 

 
Tháng 5/2024  

4 
Tổ chức thi Văn nghệ, tổ chức các hoạt động tập thể chào mừng 

ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 

Kế hoạch; hình 

ảnh minh chứng 
01 cuộc  Tháng 5/2024  

 



 

                              CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT  LẠC LONG QUÂN        Biểu số 15 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu 

định lượng 

Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn 

thành) Số lượng Tỷ lệ 

I  Chỉ tiêu      

1 Chất lượng giáo dục đạo đức 

Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 

    

 - Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm (rèn luyện) Tốt, Khá  90%   

 - Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm (rèn luyện) Trung bình (Đạt) và 

Yếu (Không đạt) 

 
10%  

 
 

2 Chất lượng giáo dục văn hóa 

Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 

    

 - Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực/học tập Giỏi (Tốt) và Khá  55%   

 - Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực/học tập Trung bình (Đạt) và Yếu 

(Không đạt) 

 
45%  

 
 

3  Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh 
Quyết định của Sở 

GD&ĐT 
30  

 
 

4  Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 
Quyết định của Sở 

GD&ĐT 
03    

II Nhiệm vụ      

1 
Thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về xây dựng đơn vị; 

các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… 

Báo cáo, hồ sơ tiếp 

công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo… 

 

 Tháng 5/2024  

2 

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Tạo chuyển biến tích cực 

trong công tác điều hành hệ thống văn bản của trường; sắp xếp lại đơn 

vị Tổ phù hợp hơn với đặc điểm của nhà trường để công tác sinh hoạt 

Tổ đạt hiệu quả tốt hơn trong năm học 2023-2024. 

Báo cáo kết quả, 

hồ sơ minh chứng 

 

 Tháng 5/2024  

 



 

                              CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN              Biểu số 16 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 

Sản phẩm/ 

Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu định lượng Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn thành) 
Số lượng Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu       

1 Tỷ lệ học sinh xếp loại Hạnh kiểm Khá, Tốt Báo cáo tổng kết năm học 
Khối 10,11: 250 79,4% 

 
 

Khối 12: 105 78,9% 

2 
Tỷ lệ học sinh xếp loại xếp loại Học lực 

Khá, Tốt (giỏi) 
Báo cáo tổng kết năm học 

Khối 10, 11: 5 1,6% 
 

 

Khối 12: 8 6,0% 

3 
Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn 

hóa, Thể dục thể thao 
Quyết định của Sở GD&ĐT 08   

 

4 Giáo viên dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Quyết định của Sở GD&ĐT 01    

5 Số lượng giáo viên giỏi cấp trường Quyết định của Hiệu trưởng 02    

6 

Tỷ lệ cán bộ, viên chức, người lao động 

được đánh giá, xếp loại từ “Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ” trở lên 

Quyết định của Hiệu trưởng  85,7%  

 

II Nhiệm vụ      

1 
Thành lập Mô hình Câu lạc bộ Thể dục thể 

thao 

Quyết định, Kế hoạch triển khai 

thực hiện; Báo cáo kết quả hoạt 

động; hình ảnh minh chứng 

01 

 

Tháng 3/2024 

 

2 Thành lập Câu lạc bộ Tiếng Anh 

Quyết định, Kế hoạch triển khai 

thực hiện; Báo cáo kết quả hoạt 

động; hình ảnh minh chứng 

01 

 

Tháng 04/2024 

 

3 
Xếp loại tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Quyết định  

của Thành ủy Hòa Bình 
01 

 
Tháng 01/2024 

 

4 
Tổ chức tuyên truyền ý thức chấp hành luật lệ 

An toàn giao thông, Phòng cháy chữa cháy 
Kế hoạch, Báo cáo, hình ảnh 01 

 
Tháng 04/2024 

 

 



 

                              CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT YÊN THỦY B              Biểu số 17 
Năm học 2023 - 2024 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi chú 
Chỉ tiêu định lượng Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn thành) 
 

Số lượng  

 

Tỷ lệ  

I Chỉ tiêu  
     

1 
Số học sinh đạt học sinh giỏi văn hóa, TDTT, 

hội thao GDQP. 
Quyết định của Sở GD&ĐT 18  

  

 

2 Tỷ lệ học sinh xếp loại học tập Khá, Giỏi (Tốt) 
Báo cáo tổng kết năm học 

2023-2024 
 38% 

  

 

3 Tỷ lệ học sinh chuyển lớp. 
Báo cáo tổng kết năm học 

2023-2024 
 98% 

  

4 Số lượng giáo viên giỏi cấp tỉnh. Quyết định của Sở GD&ĐT 01  
  

II Nhiệm vụ 
     

1 

Xây dựng mô hình “Tổ tự quản lớp học” trong 

công tác duy trì nề nếp, quản lí học sinh thúc 

đẩy các hoạt động phong trào. 

Kế hoạch, Quyết định, Báo 

cáo kết quả hoạt động, hình 

ảnh minh chứng về hoạt động 

01  Tháng 5/2024 

 

2 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất 

lượng đội ngũ nhằm nâng cao nhằm nâng cao 

chất lượng giáo dục trong nhà trường. 

Kế hoạch chuyên môn, các 

văn bản chỉ đạo, các tài liệu 

minh chứng 

01  Tháng 5/2024 

 

 
 
 
 



 

                              CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT  KIM BÔI                      Biểu số 18 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi chú 
Chỉ tiêu định lượng Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn thành) 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu       

1 Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh 
Quyết định của Sở 

GD&ĐT 
54   

 

2 
Tỷ lệ học sinh được xếp loại học lực (học tập) khá, 

giỏi (khá, tốt) 

Báo cáo tổng kết 

 năm học 2023-2024  50%  
 

3 
Tỷ lệ học sinh được xếp loại hạnh kiểm (rèn luyện) 

khá, tốt 

Báo cáo tổng kết 

 năm học 2023-2024 
 95%  

 

4 

Chỉ tiêu xếp loại chất lượng đảng viên: 

- Đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

- Đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Quyết định đánh giá 

chất lượng đảng viên 

 

7 

32 

 

18% 

82% 

 

 

5 

Chỉ tiêu xếp loại viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ: 

- Viên chức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

- Viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Quyết định 

của Hiệu trưởng 

 

12 

40 

 

19% 

63,5% 

 

 

II Nhiệm vụ      

1 Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà 

Hệ thống các văn bản 

chỉ đạo, Báo cáo kết 

quả, minh chứng 

  

Tháng 05/2024 

 

2 Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn 

Hệ thống các văn bản 

chỉ đạo, Báo cáo kết 

quả, minh chứng 

  

Tháng 05/2024 

 

 



 

                              CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT LẠC THỦY                   Biểu số 19 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký Ghi 

chú  Chỉ tiêu định lượng Chỉ tiêu định tính 

(mốc thời gian 

hoàn thành) 
Số lượng Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu       

1 

- Tỷ lệ học sinh xếp học lực khá, giỏi (Khối 12).  

- Tỷ lệ học sinh xếp loại kết quả Học tập loại Tốt, 

khá (Khối 10, 11) 

 

Báo cáo tổng kết 

 năm học 

143/220 

 

167/418 

65% 

 

40% 

  

2 

- Tỷ lệ học sinh xếp hạnh kiểm khá, tốt (Khối 12). 

- Tỷ lệ học sinh xếp loại kết quả rèn luyện đạt loại 

Khá, tốt (khối 10, 11) 

  

 Báo cáo tổng kết 

 năm học 

187/220 

 

355/418 

85% 

 

85% 

  

3 Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh. 
Quyết định 

 của Sở GD&ĐT 
45   

 

4 
Số sản phẩm tham gia Hội thi Khoa học kỹ thuật 

của Sở GD&ĐT tổ chức  

Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
01   

 

5 Tỷ lệ học sinh bỏ học 
Báo cáo tổng kết 

 năm học 
 < 2%  

 

6 
Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp 

tỉnh (tăng thêm). 

Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
01 2,9%  

 

7 
Tỷ lệ cán bộ, viên chức được đánh giá, xếp loại 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Quyết định 

của Hiệu trưởng 
 80%  

 

8 Tỷ lệ giáo viên được đánh giá chuẩn từ khá trở lên 
Quyết định phê duyệt 

kết quả đánh giá 
 80%  

 

II. Các nhiệm vụ trọng tâm      

1 Tổ chức thi và hội diễn Văn nghệ Kế hoạch, hình ảnh 01  Tháng 11/2023  

2 
Tổ chức thi đấu bóng chuyền hơi Nam - Nữ và Cầu 

lông  
Kế hoạch, hình ảnh 01  Tháng 3/2024 

 



 

3 Tổ chức Hội thao GDQP-AN cấp trường Kế hoạch, hình ảnh 01  Tháng 12/2023  

4 Số giáo viên được Kết nạp đảng  
Quyết định của 

Huyện ủy Lạc Thủy 
01  Tháng 5/2024 

 

5 Chi bộ được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
Quyết định của 

Huyện ủy Lạc Thủy 
  Tháng 01/2024 

 

 
 
 
 
 



 

                CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ             Biểu số 20 
Năm học 2023 - 2024 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu định 

lượng 

Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn 

thành) 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu       

1 
Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm Khá và Tốt  (kết quả 

rèn luyện của học sinh) 

Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 
1487 100%   

 

2 
Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm Tốt  (kết quả rèn luyện 

của học sinh) 

Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 
1190 80%  

 

3 

Tỷ lệ học sinh xếp loại kết quả học tập Khá và Giỏi/Tốt  

(Đối với lớp 10,11 Học lực được xếp thành 4 mức: Tốt, 

Khá, Đạt, Chưa đạt theo Thông tư 22 của BGDĐT) 

Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 
1472 99%    

 

4 

Tỷ lệ học sinh xếp loại kết quả học tập Giỏi/Tốt  (Đối với 

lớp 10,11 Học lực được xếp thành 4 mức: Tốt, Khá, Đạt, 

Chưa đạt theo Thông tư 22 của BGDĐT) 

Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 
1040 70%  

 

5 Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa 
Quyết định của Sở GD&ĐT; 

Quyết định của cấp tổ chức thi 
190   

 

6 
Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh Khoa học kỹ thuật, văn 

nghệ, Thể dục thể thao, Olympic….. : 

Quyết định của Sở GD&ĐT; 

Quyết định của cấp tổ chức thi 
20   

 

7 
Số lượng học sinh giỏi cấp quốc gia các môn văn hóa; 

khoa học kỹ thuật, văn nghệ, TDTT, Olympic……   

Quyết định của Bộ GD&ĐT; 

Quyết định của cấp tổ chức thi 
17   

 

8 
Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cán bộ đoàn giỏi cấp 

tỉnh, GVCN giỏi cấp tỉnh, CBQL giỏi cấp tỉnh, TDTT….  

Quyết định của sở GD&ĐT; 

Quyết định của cấp tổ chức thi 

01  

 
  

 

9 

Tỷ lệ cán bộ, viên chức, người lao động được đánh giá 

xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (số viên chức 

thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng đánh giá xếp loại) 

Quyết định của Hiệu trưởng 110  90%  

 



 

II Nhiệm vụ      

1 
Đảng bộ được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ” 

Quyết định 

của Thành ủy Hòa Bình 
  Tháng 01/2024  

2 

Đẩy mạnh triển khai giáo dục trong nhà trường (giáo dục 

STEM; nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp trường, cấp 

tỉnh, cấp quốc gia...; Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp; 

Câu lạc bộ tiếng Anh...) 

Báo cáo tổng kết; Hình ảnh 

ngày hội; Kết quả thi khoa 

học kỹ thuật cấp trường, cấp 

tỉnh... 

01 

buổi 

 

 

 
Tháng 5/2024 

 

 
 



 

                                          CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT  KỲ SƠN                      Biểu số 21 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi 
chú 

Chỉ tiêu định lượng Chỉ tiêu định 
tính (mốc thời 

gian hoàn thành) Số lượng Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu      

1 Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh Quyết định của Sở GD&ĐT 10    

2 

Tỷ lệ học sinh được đánh giá, xếp loại kết quả học 

tập đạt loại Giỏi, Khá (đối với lớp 12), Tốt, khá 

(đối với 10,11) 

Báo cáo tổng kết 
năm học 2023 - 2024 

 52% 

  

3 
Tỷ lệ học sinh được đánh giá, xếp loại kết quả rèn 

luyện, xếp loại hạnh kiểm Tốt, khá. 

Báo cáo tổng kết 
năm học 2023 - 2024 

 88.2% 
  

4 Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Quyết định của Sở GD&ĐT 01    

5 
Tỷ lệ cán bộ, viên chức được đánh giá, xếp loại 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 
Quyết định của Hiệu trưởng  81.3% 

  

II Nhiệm vụ      

1 
Xếp loại tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ” năm 2023 

Quyết định 
của Thành ủy Hòa Bình 

  Tháng 01/2024 
 

2 Duy trì hoạt động câu lạc bộ Tiếng Anh 
Quyết định kiện toàn, Kế 

hoạch, video, hình ảnh 
01  Tháng 5/2024  

3 

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo: 

Ngày hội STEAM; Chuyên đề “An Toàn Giao 

thông và An ninh mạng” 

Kế hoạch; báo cáo; 

hình ảnh minh họa 
02  Tháng 5/2024 

 

 



 

                                 CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT 19/5 KIM BÔI               Biểu số 22 
Năm học 2023 - 2024 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 

Sản phẩm/ 

Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Chỉ tiêu định 

lượng 

Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn 

thành) 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu      

1 Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực Khá, Giỏi Báo cáo tổng kết   45%  

2 Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm Khá, Tốt Báo cáo tổng kết   85%  

3 Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh 
Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
30    

4 Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh/giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh 
Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
01    

5 

Số học sinh tham gia và đoạt giải (công nhận) tại các cuộc thi khoa học kỹ 

thuật, Giáo dục STEM, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cấp tỉnh, các cấp 

có thẩm quyền tổ chức 

Quyết định công 

nhận/Thông báo kết 

quả/Chứng nhận 

8    

6 
Tỷ lệ giáo viên, nhân viên được đánh giá, xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trở lên (viên chức không giữ chức vụ quản lý) 

Quyết định 

của Hiệu trưởng 
 88,8%  

7 Giáo viên, giáo viên chủ nhiệm xuất sắc trong năm học 2023 - 2024 
Quyết định 

của Hiệu trưởng 
 16%  

II Nhiệm vụ     

1 

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, cả chất lượng mũi nhọn 

và chất lượng đại trà. Phát huy vai trò, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 

đội ngũ giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, tổ trưởng/tổ phó chuyên môn 

và cán bộ quản lý nhà trường gắn với nâng cao chất lượng chuyên môn. 

Hệ thống các văn 

bản triển khai; Báo 

cáo kết quả 

  Tháng 5/2024  

2 
Tổ chức chuyên đề về đổi mới giáo dục như: Thi đánh giá năng lực, Hội 

thao, giáo dục kỹ năng sống, trải nghiệm hướng nghiệp,… 

Kế hoạch, Báo cáo 

tổng kết/hình ảnh/… 
02  Tháng 4/2024 



 

                                          CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT THẠCH YÊN                Biểu số 23 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 

Sản phẩm/ 

Kết quả 

công việc 

Đăng ký 
 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu định lượng Chỉ tiêu định tính 

(mốc thời gian 

hoàn thành) Số lượng Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu       

1 Số lượng học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh 
Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
09   

 

2 Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực Khá, Giỏi 
Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 
 35%  

 

3 Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm Khá, Tốt 
Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 
 90%  

 

4 
Tỷ lệ học sinh xếp loại thi Nghề phổ thông đạt loại 

Khá, Giỏi 

Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
 83,33%  

 

5 
Số lượng giáo viên đạt giải trong kỳ thi giáo viên 

dạy giỏi cấp tỉnh 

Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
01   

 

II Nhiệm vụ      

1 
Xây dựng mô hình “Không gian Văn hóa Mường 

Thàng’’ được Sở GD&ĐT công nhận 

Hồ sơ đề nghị Sở 

GD&ĐT công nhận 

Mô hình 

01  Tháng 05/2024 

 

 
 



 

                              CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT NAM LƯƠNG SƠN          Biểu số 24 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu 

định lượng 

Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn 

thành) 
Số 

lượng 
Tỷ lệ (%) 

I Chỉ tiêu 

1 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo 

1.1 Bồi dưỡng nhận thức về Đảng được cấp chứng nhận 
Chứng nhận của Trung tâm 

bồi dưỡng chính trị 
02 100%   

1.2 Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Quyết định của Sở GD&ĐT 01    

1.3 Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp trường 
Giấy chứng nhận  

của nhà trường 
08    

2 Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục học sinh 

2.1 

Kết quả xếp loại hai mặt giáo dục học sinh: 

- Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt  

- Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực Giỏi, tốt 

Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 

 
 

69,7%  
 

 6,3%  

2.2 Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng 
Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 
740 99,2%   

II Nhiệm vụ 

1 
Xây dựng Chi bộ nhà trường đạt mức xếp loại 

“Hoàn thành tốt nhiệm vụ” 

Quyết định 

của Huyện ủy Lương Sơn 
  Tháng 01/2024  

 



 

                              CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT MƯỜNG BI                 Biểu số 25 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm 

Kết quả công việc 

Đăng ký 

Ghi chú 
Chỉ tiêu 

định lượng 
Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn thành) 
Số 

lương 

Tỷ lệ 

% 

I Chỉ tiêu 

1 Tỷ lệ viên chức, người lao động được đánh giá, 

xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ”  trở lên 
Quyết định của Hiệu trưởng 51 100%   

2 Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Quyết định của Sở GD&ĐT 01    

3 Giáo viên dạy giỏi cấp trường 
Quyết định/Giấy chứng nhận 

của Hiệu trưởng 
08    

4 
Tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu “Học sinh giỏi toàn 

diện” 

Báo cáo kết quả hai mặt giáo dục 

của nhà trường 
19 2,33%   

5 Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa Quyết định của Sở GD&ĐT 12    

6 Số lượng học sinh đạt giải văn nghệ, thể dục thể 

thao,... 
Quyết định của Sở GD&ĐT 02    

II Nhiệm vụ 

1 Xây dựng Chi bộ nhà trường đạt mức xếp loại 

“Hoàn thành tốt nhiệm vụ” 

Quyết định 

của Huyện ủy Tân Lạc 
  Tháng 01/2024  



 

                                    CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT  TÂN LẠC                         Biểu số 26 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ Sản phẩm/Kết quả công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu định 

lượng 
Chỉ tiêu 

định tính (mốc 

thời gian hoàn 

thành) 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu 

1 Tỷ lệ học sinh được xếp loại Học lực (kết quả học tập) 

từ Khá trở lên 

- Báo cáo tổng kết năm học 

- Bảng thống kê kết quả 2 mặt 
 74,15%   

2 Tỷ lệ học sinh được xếp loại hạnh kiểm (kết quả rèn 

luyện) từ Khá trở lên 

- Báo cáo tổng kết năm học 

- Bảng thống kê kết quả 2 mặt 
 95,70%   

3 Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa Quyết định của Sở GD&ĐT 46    

4 Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh các môn thể thao, 

khoa học kỹ thuật, STEAM,… 
Quyết định của Sở GD&ĐT 07     

5 Số lượng giáo viên giỏi cấp tỉnh Quyết định của Sở GD&ĐT 02     

6 Tham gia các Cuộc thi theo công văn phát động ngoài 

ngành của Sở GD&ĐT Hòa Bình 
Sản phẩm dự thi 03    

7 Tỷ lệ học sinh lớp 12 thi Nghề phổ thông có chứng chỉ 

đạt loại Giỏi. 

Bảng điểm công nhận 

kết quả của Sở GD&ĐT 
 60,48%   

II Nhiệm vụ 

1 
Xây dựng mô hình dạy học tích hợp liên môn gắn với 

trải nghiệm du lịch cộng đồng tại huyện Tân Lạc 

(Phát triển mô hình từ năm học trước) 

Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo kết 

quả; hình ảnh minh chứng cho các 

hoạt động của Mô hình 

  Tháng 05/2024  

2 Xây dựng hồ sơ, minh chứng, báo cáo công tác tự 

đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục 

- Báo cáo tự đánh giá. 

- Tờ trình đề nghị Sở GD&ĐT. 
  Tháng 04/2024  

3 Xếp loại tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quyết định của Huyện ủy Tân Lạc   Tháng 01/2024  

 
 



 

                       CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT  MƯỜNG CHIỀNG                      Biểu số 27 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/ 

Kết quả công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu định 

lượng 

Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn thành) Số lượng Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu      

1 
Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh (đối với các môn văn 

hóa). 

Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
06   

 

 

2 
Số lượng học sinh đạt giải tại Hội thao, hội khỏe PĐ,... 

cấp tỉnh (đối với bộ môn GDTC, GD QP-AN,...). 

Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
02   

 

3 

- Tỷ lệ học sinh đạt kết quả Rèn luyện (đối với học sinh 

khối 10 và 11): từ 90% trở lên xếp mức Khá, Tốt 

(không có hóc inh xếp mức Chưa đạt). Báo cáo tổng kết năm 

học 2023-2024 

 90%  

 

- Tỷ lệ học sinh xếp loại Hạnh kiểm (đối với khối 12): 

từ 95% trở lên xếp loại Khá, Tốt và không có xếp loại 

Yếu. 

 95%  

 

4 

- Tỷ lệ học sinh đạt kết quả Học tập (đối với khối 10 và 

11): từ 25% trở lên đạt mức Khá, Tốt. 
Báo cáo tổng kết năm 

học 2023-2024 

 25%  
 

Tỷ lệ học sinh xếp loại Học lực (đối với khối 12): từ 

30% trở lên xếp loại Khá, Giỏi và không có xếp loại 

Kém. 

 30%  

 

5 
Tỷ lệ học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT năm 2024 từ 

99% trở lên. 

Quyết định của Sở 

GD&ĐT Hòa Bình 
 99%  

 

 

6 Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm xuống dưới 2,5%. 
Báo cáo của Trường 

THPT Mường Chiềng 
 <2,5%  

 

 

7 
Tỷ lệ viên chức, người lao động được đánh giá, xếp 

loại “Hoàn thành nhiệm vụ”  trở lên 

Quyết định 

của Hiệu trưởng 
 100%  

 



 

8 Số lượng giáo viên giỏi cấp tỉnh. 
Quyết định của Sở 

GD&ĐT Hòa Bình 
01   

 

9 
Tỷ lệ học sinh lớp 12 thi cấp chứng nhận Nghề phổ 

thông đạt loại Khá, Giỏi trở lên. 
Thông báo kết quả thi  85%  

 

 

II Nhiệm vụ      

1 

Phối hợp với Công an huyện Đà Bắc tuyên truyền pháp 

luật về phòng chống ma túy và pháp luật về trật tự An 

toàn giao thông đường bộ... 

Kế hoạch, văn bản 

phối hợp, hình ảnh, 

báo cáo. 

01  Tháng 5/2024 

 

 

 

2 

Tổ chức ngoại khóa: Tuyên truyền giáo dục sức khỏe 

sinh sản vị thành niên; giáo dục giới tính; Luật hôn 

nhân và gia đình...  

Kế hoạch, hình ảnh, 

báo cáo 
01  Tháng 5/2024  

3 
Chi bộ Đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 

lên năm 2023. 

Quyết định 

của Huyện ủy Đà Bắc. 
  Tháng 02/2024 

 

 
 
 
 



 

                              CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT  QUYẾT THẮNG        Biểu số 28 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu 

định lượng 

Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn thành) Số lượng Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu       

1 Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa Quyết định của Sở GD&ĐT 12    

2 Số lượng học sinh giỏi thể dục thể thao cấp tỉnh Quyết định của Sở GD&ĐT 04    

3 
Số lượng học sinh đạt giải cuộc thi sáng tạo khoa học 

kỹ thuật 
Quyết định của Sở GD&ĐT 01  

  

4 Số lượng học sinh xếp loại học lực Khá, Giỏi Báo cáo tổng kết năm học 250    

5 Số lượng học sinh xếp loại hạnh kiểm Tốt, Khá Báo cáo tổng kết năm học 800    

6 Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Quyết định của Sở GD&ĐT 01    

7 
Tỷ lệ cán bộ, viên chức, người lao động được đánh 

giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên 
Quyết định của Hiệu trưởng  90% 

  

II Nhiệm vụ      

1 

Tổ chức giao lưu mô hình “Giáo dục ý thức bảo tồn, 

giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường 

cho học sinh thông qua hình thức sinh hoạt của Câu 

lạc bộ’’ với 01 trường bạn trên địa bàn tỉnh 

Kế hoạch, báo cáo, 

hình ảnh minh chứng 

cho các hoạt động  

01  Tháng 5/2024 

 

2 
Xây dựng Chi bộ đạt mức độ “Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ” năm 2023 

Quyết định 

của Huyện ủy Lạc Sơn 
01  Tháng 02/2024 

 

 

 

 

 



 

                                  CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT  ĐẠI ĐỒNG                  Biểu số 29 

Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn 

thành) 

Ghi 

chú Chỉ tiêu định lượng 

Số lượng Tỷ lệ   

I Chỉ tiêu      

1 Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt 
Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 
 98%  

 

2 Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh 
Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
25   

 

3 Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 
Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
01   

 

4 

Tỷ lệ cán bộ, viên chức, người lao động 

được đánh giá xếp loại công chức, viên 

chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở kên 

Quyết định 

của Hiệu trưởng 

 100% 

- HTXSNV: 38,9% 

- HTTNV: 61,1%  

 

 

II Nhiệm vụ      

1 

Đoàn Thanh niên tổ chức Kết nạp 250 

Đoàn viên mới tại di tích lịch sử Chiến 

khu cách mạng Mường Khói 

Quyết định, Kế hoạch, 

hình ảnh hoạt động 
250  Tháng 3/2024 

 

2 

Tiếp tục triển khai Câu Lạc bộ “Thắp 

sáng ước mơ” để gây quỹ ủng hộ, giúp đỡ 

cho học sinh nghèo trường THPT Đại 

Đồng   

Quyết định, Kế hoạch 

và hình ảnh hoạt động 
01 lần  Tháng 5/2024 

 

3 

Phối hợp với công an tỉnh Hòa Bình, 

Công an huyện Lạc Sơn tổ chức ngoại 

khoá: Giáo dục pháp luật, An toàn giao 

thông, Phòng chống Ma túy, phòng chống 

bạo lực học đường 

Kế hoạch, hình ảnh 

minh chứng về các 

hoạt động 

01 lần  Tháng 9/2023 

 

 



 

                              CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT  CÔNG NGHIỆP          Biểu số 30 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu 

định lượng 
Chỉ tiêu định 

tính (mốc 

thời gian 

hoàn thành) 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 

I. Chỉ tiêu 

1 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo 

1.1 
Tỷ lệ cán bộ, viên chức, lao động xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” 

trở lên (không có cá nhân xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ) 

Quyết định 

của Hiệu trưởng 
 90%   

1.2 Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 
Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
02    

1.3 Cán bộ, giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn 
Quyết định cử đi học 

hoặc Bằng tốt nghiệp 
01    

2 Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục học sinh 

2.1 
- Tỷ lệ học sinh được xếp loại học lực Giỏi (Tốt)/Khá  

- Tỷ lệ học sinh được xếp loại học lực Yếu (Chưa đạt)/Kém 

Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 

 87%   

 < 1%   

2.2 
- Tỷ lệ học sinh được xếp loại Hạnh kiểm Tốt/Khá 

- Tỷ lệ học sinh được xếp loại Hạnh kiểm Yếu (Chưa đạt) 

Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 

 95%   

 < 1%   

2.3 Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa 
Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
40    

2.4 Số lượng học sinh đoạt giải văn nghệ, thể dục thể thao 
Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
05    

2.5 Số lượng học sinh đoạt giải Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh trở lên 

Quyết định công nhận 

của các cấp có thẩm 

quyền, Chứng nhận,... 

02    



 

II Nhiệm vụ 

1 Đảng bộ nhà trường đạt mức xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” 
Quyết định của 

Thành ủy Hòa Bình 
  

Tháng 

01/2024 
 

2 Xây dựng Mô hình Câu lạc bộ Lập trình và STEM 

Kế hoạch, Chương 

trình hoạt động, Báo 

cáo kết quả, Hồ sơ đề 

nghị công nhận 

  Tháng 5/2024  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG  THPT CÙ CHÍNH LAN                   Biểu số 31 
Năm học 2023 - 2024 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 

 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/kết quả 

công việc 

Đăng ký 
Ghi 

chú 
Chỉ tiêu định 

lượng 

Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn thành) 

Số lượng Tỷ lệ   

I Chỉ tiêu      

1 Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh Quyết định của Sở GD&ĐT 31    

2 Kết quả học tập và rèn luyện lớp 12      

- Tỷ lệ học sinh được xếp loại học lực Khá, Giỏi 
Báo cáo tổng kết 

năm học 2023 - 2024 
 79%  

 

- Tỷ lệ học sinh được xếp loại hạnh kiểm Tốt 
Báo cáo tổng kết 

năm học 2023 - 2024 
 85%  

 

3 Kết quả học tập và rèn luyện lớp 10,11      

- Tỷ lệ học sinh được xếp loại học tập Tốt, khá 
Báo cáo tổng kết 

năm học 2023 - 2024 
 55%  

 

- Tỷ lệ học sinh được xếp loại rèn luyện Tốt, Khá 
Báo cáo tổng kết 

năm học 2023 - 2024 
 91%  

 

4 Tỷ lệ học sinh lên lớp đối với lớp lớp 10,11 
Báo cáo tổng kết 

năm học 2023 - 2024 
 95%  

 

5 Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Quyết định của Sở GD&ĐT 01    

II Nhiệm vụ      

1 
Tổ chức tuyên truyền, đẩy mạnh phổ biến giáo 

dục pháp luật về “Mô hình nhà trường ba không 

về an ninh trật tự” 

Kế hoạch, Chương trình phối 

hợp giữa công an huyện và 

nhà trường, các Quyết định, 

hình ảnh hoạt động 

01 buổi  Tháng 4/2024 

 

 
 



 

                                       CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT MAI CHÂU B                 Biểu số 32 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, Nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 
Chỉ tiêu định 

lượng 
Chỉ tiêu định 

tính (Mốc thời 

gian hoàn thành) Số lượng Tỉ lệ 

I Chỉ tiêu  
   

 

1 
- Tỷ lệ học sinh được xếp loại học lực Giỏi (Tốt)/Khá  

- Tỷ lệ học sinh được xếp loại học lực Yếu (Chưa đạt) 

Báo cáo tổng kết 

 năm học 2023-2024 
  

40%, 

< 7,6% 
  

2 

- Tỷ lệ học sinh được xếp loại Hạnh kiểm Tốt/Khá 

- Tỷ lệ học sinh được xếp loại Hạnh kiểm Trung bình (Không 

có yếu) 

  

91% 

 

<  9% 

  

3 Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh 
Quyết định của Sở 

GD&ĐT 
03    

4 Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh  
Quyết định của Sở 

GD&ĐT 
01      

5 

Tỷ lệ cán bộ, viên chức, lao động được đánh giá xếp loại 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó 6,1% hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ) 

Quyết định 

của Hiệu trưởng 
 100%   

II Nhiệm vụ      

   1 

Phối hợp với Công An huyện Mai Châu tổ chức tuyên truyền 

về Luật An toàn giao thông cho CB, GV, NV, Phụ huynh học 

sinh và học sinh toàn trường. 

Kế hoạch phối hợp, 

hình ảnh hoạt động 
01 cuộc  Tháng 10/2023  

 

 

         

 

 



 

                           CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG  THPT LŨNG VÂN                      Biểu số 33 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 

 

Sản phẩm/ 

Kết quả  

công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu định lượng Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn thành) 
Số 

lượng 
Tỷ lệ (%) 

I Chỉ tiêu       

1 Tỷ lệ học sinh được xếp loại Học lực: Giỏi, Khá Báo cáo tổng kết năm học  34%   

2 Tỷ lệ học sinh được xếp loại Hạnh kiểm: Tốt, Khá Báo cáo tổng kết năm học  95%   

3 Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh Quyết định của Sở GD&ĐT 12    

4 
Tỷ lệ học sinh được lên lớp thẳng và đủ điều kiện 

dự thi tốt nghiệp đối với lớp 12 
Báo cáo tổng kết năm học  96,4% 

  

5 
Tỷ lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên được đánh giá, 

xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên 
Quyết định của Hiệu trưởng  80% 

  

6 Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp trường Quyết định của Hiệu trưởng 07    

7 Số lượng học sinh giỏi cấp trường Quyết định của Hiệu trưởng 16    

8 Số lượng giáo viên giỏi cấp tỉnh Quyết định của Sở GD&ĐT 01    

9 
Tỷ lệ học sinh được xếp loại thi Nghề phổ thông 

Giỏi - Khá 
Quyết định của Sở GD&ĐT  95,5% 

  

II Nhiệm vụ      

1 Nhà trường đạt Cơ quan văn hóa năm 2023 
Quyết định của UBND 

huyện Tân Lạc 

  
Tháng 02/2024 

 

2 
Chi bộ được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ” năm 2023 

Quyết định 

của Huyện ủy Tân Lạc 

  
Tháng 01/2024 

 

3 
Đoàn Thanh niên được Huyện đoàn Tân Lạc tặng 

Giấy khen 

Quyết định tặng Giấy khen 

của Đoàn huyện Tân Lạc 

  
Tháng 02/2024 

 



 

                                   CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT LẠC THỦY B                     Biểu số 34 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu định 

lượng 

Chỉ tiêu 

định tính 

(mốc thời 

gian hoàn 

thành) 
Số lượng Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu       

1 

Tỷ lệ học sinh được xếp loại học lực học sinh: 

Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 
 

 

 

 

- Giỏi (xuất sắc) 8% 

- Khá 30% 

- Trung bình (Đạt) 52% 

- Yếu, kém (chưa đạt) <10% 

2 

Tỷ lệ học sinh được xếp loại hạnh kiểm học sinh 

Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 
 

 

 

 

- Tốt 80% 

- Khá 10% 

- Trung bình (Đạt) <5% 

- Yếu (chưa đạt) <5% 

3 
Số  lương học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa; Văn hóa – Thể dục 

thể thao 

Quyết định của 

 Sở GD&ĐT 
35   

 

4 Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng  
Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 
 95%  

 

5 Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh  
Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
01   

 

6 
Tỷ lệ giáo viên, nhân viên được đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên 

Quyết định 

 của Hiệu trưởng 
 95,7%  

 

II Nhiệm vụ trọng tâm       

1 

Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống; chấp hành tốt các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho 

cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường 

Báo cáo kết quả,  

Hồ sơ, minh chứng 

  
Tháng 

5/2024 

 



 

2 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn nhằm nâng cao 

chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn và chất lượng thi tốt 

nghiệp THPT năm 2024 

Báo cáo kết quả,  

Hồ sơ, minh chứng 

  
Tháng 

5/2024 

 

 

3 

Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. “Đoàn kết, 

kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và 

đào tạo” đáp ứng được yêu cầu giáo dục hiện nay 

Báo cáo kết quả,  

Hồ sơ, minh chứng 

  
Tháng 

5/2024 

 

4 Triển khai thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018 
Báo cáo kết quả,  

Hồ sơ, minh chứng 

  Tháng 

5/2024 
 

5 
Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng Chương 

trình GDPT 2018 

Báo cáo kết quả,  

Hồ sơ, minh chứng 

  Tháng 

5/2024 
 

6 Tăng cường công tác Xã hội hóa giáo dục 
Báo cáo kết quả,  

Hồ sơ, minh chứng 

  Tháng 

5/2024 
 

7 Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng 
Báo cáo kết quả,  

Hồ sơ, minh chứng 

  Tháng 

5/2024 
 

 
 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG THPT LẠC SƠN                       Biểu số 35 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi chú Chỉ tiêu định lượng Chỉ tiêu định tính 
(mốc thời gian 

hoàn thành) Số lượng Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu 
     

1 
Tỷ lệ học sinh được xếp loại học tập/học lực đạt 

Khá, Tốt/Giỏi 

Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 
 42% 

 
 

2 
Tỷ lệ học sinh được xếp loại rèn luyện/hạnh 

kiểm đạt Khá, Tốt 

Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 
 90% 

 
 

3 Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh 
Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
45    

4 Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 
Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
01    

5 

Tỷ lệ cán bộ, viên chức được đánh giá, xếp loại 

viên chức từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên 

(viên chức không giữ chức vụ quản lý)  

Quyết định  

của Hiệu trưởng  
 81,5%   

II Nhiệm vụ 
     

1 
Xây dựng Chi bộ đạt mức xếp loại Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Quyết định  

của Huyện uỷ Lạc Sơn 
  Tháng 01/2024 

 

2 
Xây dựng mô hình: “Giáo dục văn hóa giao 

thông cho học sinh Trường THPT Lạc Sơn” 

Hồ sơ xây dựng, 

 đề nghị công nhận 

Mô hình 

  Tháng 5/2024 

 

 
 

 

 



 

                           CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG PTDTNT THPT TỈNH                  Biểu số 36 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ Sản phẩm/Kết quả công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu định 

lượng 
Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn thành) 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu      

 

1 

- Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh 

- Số lượng học sinh giỏi cấp quốc gia 

- Quyết định của Sở GD&ĐT 

- Quyết định/Thông báo kết 

quả của Bộ GD&ĐT 

86 

 

01 

 

 

  

2 

Tỷ lệ học sinh được xếp loại Kết quả học tập (lớp 

10, 11)/Học lực (lớp 12): 

- Trung bình trở lên 

- Khá, giỏi 

Báo cáo tổng kết năm học 

2023 - 2024 

 

 

 

 

 

100% 

99,9% 

  

 

3 

Tỷ lệ học sinh được xếp loại Hạnh kiểm/Kết quả 

rèn luyện từ Khá trở lên (không có loại Yếu ở lớp 

12 và Chưa đạt ở lớp 10, 11). 

Báo cáo tổng kết năm học 

2023 - 2024 

 

 
99,7% 

  

4 
Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh các môn Văn, 

Hóa và Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh  
Quyết định của Sở GD&ĐT 03  

  

5 
Tỷ lệ cán bộ, viên chức được đánh giá, xếp loại 

“Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên 
Quyết định của Hiệu trưởng  95% 

  

II Nhiệm vụ      

1 
Công nhận lại trường chuẩn quốc gia giai đoạn 

2023 -2028 

Quyết định của Chủ tịch 

UBND tỉnh Hòa Bình 

  
Tháng 5/2024 

 

2 

Phối hợp với Công an Thành phố Hòa Bình, Công 

an Phường Tân Hòa tổ chức tuyên truyền về An 

toàn giao thông; tuyên truyền về công tác an ninh, 

an toàn, trật tự trong trường học. 

Kế hoạch, báo cáo kết quả 

thực hiện, biên bản làm việc, 

hình ảnh minh chứng 

01 

 

Tháng 02/2024 

 



 

3 
Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm tại một 

trường PT DTNT THPT. 

Báo cáo thu hoạch, ký kết hợp 

tác, hình ảnh minh chứng 
01 cuộc 

 
Tháng 5/2024 

 

4 
Đoàn Thanh niên tổ chức hội thi “Một ngày làm 

giáo viên” cho học sinh tham gia 

Kế hoạch, báo cáo kết quả, 

hình ảnh minh chứng 
01 lần 

 
Tháng 11/2023 

 

5 
Tiếp tục duy trì tốt Mô hình An toàn giao thông 

trường học đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen 

Kế hoạch triển khai, Báo cáo, 

hình ảnh minh chứng 

  
Tháng 5/2024 

 

6 Tổ chức hội thi “Phòng ở kiểu mẫu” 
Kế hoạch, Báo cáo kết quả, 

hình ảnh minh chứng 
01 

 
Tháng 12/2023 

 

7 Bếp ăn tổ chức hội thi: Khéo tay, hay làm. 
Kế hoạch, Báo cáo kết quả, 

hình ảnh minh chứng 
01 lần 

 
Tháng 3/2024 

 

8 
Phối hợp với Công an tỉnh, Công an thành phố tổ 

chức tập huấn PCCC tại nhà trường 

Kế hoạch, Báo cáo kết quả, 

hình ảnh minh chứng 
01 lần 

 
Tháng 3/2024 

 

 
 

 



 

                    CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT KIM BÔI             Biểu số 37 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ Sản phẩm/ Kết quả công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu định 

lượng 
Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn thành) Số lượng 
Tỷ lệ 

(%) 

I Chỉ tiêu      

1 
Số lượng cán bộ, viên chức được đánh giá, 

xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 
Quyết định của Hiệu trưởng 15    

2 
Số lượng giáo viên được đánh giá xếp loại 

chung về giờ dạy đạt loại giỏi 

Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ của giáo viên 
16    

3 

Xếp loại học lực Khá, Giỏi đối với học sinh 

lớp 9, 12 và kết quả học tập Khá, Tốt đối với 

học sinh lớp 6, 7, 8, 10, 11. 

Báo cáo tổng kết năm học 2023-2024 226    

4 Xếp loại hạnh kiểm đối với học sinh lớp 9, 

12 và rèn luyện đối với học lớp 6, 7, 8, 10, 

11 đạt Khá, Tốt 

Báo cáo tổng kết năm học 2023-2024 291    

5 
Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn 

hóa 
Quyết định của Sở GD&ĐT 20    

6 
Số lượng học sinh giỏi cấp huyện các môn 

văn hóa 

Quyết định của  

Phòng GD&ĐT huyện Kim Bôi 
20    

7 
Số lượng học sinh đạt giải trong các cuộc thi 

thể dục, thể thao do Sở GD&ĐT tổ chức 

Quyết định công nhận 

 hoặc Thông báo kết quả 
05    

8 

Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua 

dành “Hoa điểm tốt” chào mừng kỷ niệm 42 

năm ngày "Nhà giáo Việt Nam" 20/11 

Quyết định khen thưởng học sinh 

đoạt giải “Hoa điểm tốt” 
40    



 

II Nhiệm vụ      

1 
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 

cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 

Kế hoạch tổ chức; Báo cáo kết quả 

triển khai; Hình ảnh hoạt động 
01  Tháng 02/2024  

2 Tổ chức ngày hội Giáo dục STEAM 
Kế hoạch tổ chức; Báo cáo tổng kết; 

Hình ảnh hoạt động 
01  Tháng 3/2024  



 

                CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT CAO PHONG         Biểu số 38 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 
Chỉ tiêu định lượng Chỉ tiêu định tính 

(mốc thời gian 

hoàn thành) Số lượng Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu      

1 
Số lượng học sinh giỏi cấp huyện (Văn hóa, 

Thể dục thể thao) 

Quyết định của Phòng 

GD&ĐT Cao Phong 
23   

 

2 
Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh (Văn hóa, Thể 

dục thể thao) 
Quyết định của Sở GD&ĐT 07   

 

3 
Tỷ lệ học sinh có chứng chỉ Nghề phổ thông 

đạt khá, giỏi 
Bảng điểm công nhận kết quả  66.67%  

 

4 Số lượng giáo viên giỏi cấp tỉnh Quyết định của Sở GD&ĐT 01    

5 
Số lượng Đề tài, sáng kiến, giải pháp khoa học 

được viết trong năm học 2023 - 2024 

Văn bản đề nghị 

Sở GD&ĐT công nhận 
03   

 

II Nhiệm vụ      

1 
Phối hợp với công an huyện Cao Phong trong 

công tác quản lý giáo dục học sinh 

Quy chế, Kế hoạch, Báo cáo, 

hình ảnh hoạt động 
02  Tháng 4/2024 

 

 
 

 
 



 

                     CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT LƯƠNG SƠN     Biểu số 39 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/ Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu định 

lượng 

Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn 

thành) 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu 
     

1 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS năm 2024 
Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 
 100%  

 

2 Số học sinh giỏi cấp THCS, THPT tỉnh (đối với các môn văn hóa) 
Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
12   

 

3 
Số lượng học sinh đạt giải tại Hội thao, Hội khỏe Phù Đổng,... cấp 

tỉnh (đối với bộ môn Giáo dục thể chất,...) 

Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
5   

 

4 

Tỷ lệ học sinh đạt kết quả rèn luyện (đối với Học sinh khối 6, 7, 8, 

10, 11) xếp mức Khá, Tốt và không có học sinh xếp mức Chưa đạt Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 

 95%  
 

Tỷ lệ học sinh xếp loại Hạnh kiểm (đối với học sinh khối 9, 12) xếp 

mức Khá, Tốt và không có xếp loại Yếu, 
 95%  

 

5 

Tỷ lệ học sinh đạt kết quả Học tập (đối với học sinh khối 6, 7, 8, 10, 

11) xếp mức Khá, Tốt  Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 

 60%  
 

Tỷ lệ học sinh xếp loại Học lực (đối với học sinh khối 9, 12) xếp 

loại Khá, Giỏi và không có xếp loại Yếu 
 70%  

 

6 Tỷ lệ học sinh thi Chứng chỉ Nghề phổ thông xếp loại khá, giỏi  
Bảng điểm công 

nhận kết quả 
 100%  

 

7 
Số lượng giáo viên giỏi cấp tỉnh, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh 

(cấp THCS, cấp THPT). 

Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
03   

 



 

8 Số lượng giáo viên giỏi cấp trường (cấp THCS, cấp THPT). 
Quyết định 

của Hiệu trưởng 
19   

 

9 
Số cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia nghiên cứu, viết đề tài, 

sáng kiến, giải pháp khoa học. 

Văn bản đề nghị Sở 

GD&ĐT công nhận  
5   

 

II Nhiệm vụ      

1 

Phối hợp với Công an huyện Lương Sơn tuyên truyền pháp luật về 

phòng chống An toàn giao thông đường bộ, tội phạm trên không 

gian mạng 

Kế hoạch, văn bản 

phối hợp, hình ảnh, 

báo cáo. 

01  Tháng 10/2023 

 

2 
Tổ chức ngoại khóa: Chuyên đề “Toán học với cuộc sống”, Chuyên 

đề chúng em học Tiếng Anh qua Lễ giáng sinh và năm mới “ "... 

Kế hoạch, hình ảnh, 

báo cáo. 
01  Tháng 3/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

           CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT  YÊN THỦY              Biểu số 40 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu nhiệm vụ Sản phẩm/Kết quả công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 
Chỉ tiêu định lượng Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn thành) Số lượng Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu      

1 Số lượng học sinh giỏi cấp huyện 
Quyết định của Phòng 

GD&ĐT huyện Yên Thủy 
06    

2 Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh Quyết định của Sở GD&ĐT 06   
 

 

3 
Tỷ lệ học sinh có chứng chỉ Nghề phổ thông 

đạt khá, giỏi trở lên 
Bảng điểm công nhận kết quả  86,6%  

 

4 Số lượng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Quyết định của Sở GD&ĐT 01   
 

 

5 Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng Kết quả học tập của học sinh  98,2%  
 

6 
Tỷ lệ cán bộ, viên chức được đánh giá, xếp loại 

từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên  
Quyết định của Hiệu trưởng  93,5%  

 

II Nhiệm vụ trọng tâm      

1 
Phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh  
Kế hoạch, hình ảnh hoạt động 01  Tháng 11/2023 

 

2 
Kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản 

Việt Nam  
Quyết định kết nạp Đảng 01  Tháng 01/2024 

 

 



 

                       CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT B MAI CHÂU   Biểu số 41 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 

Sản phẩm/ 

Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi chú 

Chỉ tiêu định lượng Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn 

thành) 

 

Số lượng  

 

Tỷ lệ  

I Chỉ tiêu       

1 Chất lượng giáo dục 2 mặt: Báo cáo tổng kết năm học     

1.1 Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực Giỏi, Khá   38,3%   

1.2 Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm: Tốt, Khá   96,6%   

2 Số học sinh giỏi các cấp Quyết định của Sở GD&ĐT 08    

3 Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Quyết định của Sở GD&ĐT 01    

4 
Số đề tài, sáng kiến, giải pháp khoa học năm 

học 2023-2024 

Văn bản, Danh sách đề nghị 

Sở GD&ĐT công nhận  05   
 

5 
Tỷ lệ cán bộ, viên chức, lao động xếp loại 

đánh Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 

Quyết định của Hiệu trưởng 
 97%  

 

II Nhiệm vụ      

1 
Tiếp tục thực hiện mô hình “Nhà trường an 

toàn không có ma túy” 

Kế hoạch, báo cáo kết quả 

thực hiện, hình ảnh 
01  Tháng 5/2024 

 

2 
Hoàn thành công tác kiểm định chất lượng 

giáo dục: Tự đánh giá mức độ 2 
Báo cáo, hồ sơ, minh chứng 01  Tháng 5/2024 

 

 
 
 



 

                   CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG PTDTNT THCS B ĐÀ BẮC              Biểu số 42 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi chú 
Chỉ tiêu định 

lượng 

Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn thành) Số lượng Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu       

1 
Tỷ lệ học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh (đối với 

các bộ môn văn hóa) 
Quyết định của Sở GD&ĐT   8%  

 

2 Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt 
Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 
 95%  

 

3 

- Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi đối với 

khối 9. 

- Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực Tốt, Khá đối với 

khối 6,7,8 

Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 
 

80% 

 

61% 

 

 

4 Số giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Quyết định của Sở GD&ĐT 01    

5 
Tỷ lệ cán bộ, viên chức, lao động đánh giá, xếp 

loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 
Quyết định của Hiệu trưởng 

 

 
82,1% 

  

II Nhiệm vụ      

1 
Tổ chức chuyên đề hoạt động ngoại khoá: “Rung 

chuông vàng” cấp trường. 

Kế hoạch, báo cáo, 

hình ảnh minh họa  
01  Tháng 01/2024 

 

2 

Tổ chức hoạt động ngoại khoá với chủ đề: ''Kể 

chuyện về tấm gương đạo đức Bác Hồ '' cấp 

trường. 

Kế hoạch, báo cáo, 

hình ảnh minh họa 
01  Tháng 02/2024 

 

 
 
 



 

                      CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT  LẠC SƠN   Biểu số 43 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu định 

lượng 

Chỉ tiêu định 

tính (Mốc thời 

gian hoàn thành) Số 

lượng 
Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu  
     

1 Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực Khá, Giỏi Báo cáo tổng kết năm học 2023-2024  92,72%   

2 Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm Khá, Tốt Báo cáo tổng kết năm học 2023-2024  99,96%   

3 

Số lượng học sinh đạt giải tại các Hội thi, kỳ 

thi học sinh giỏi các môn học văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật,... 

Quyết định/Thông báo kết quả của Ban 

Tổ chức các Kỳ thi, Hội thi, Cuộc thi 
50    

4 Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Quyết định của Sở GD&ĐT 02    

5 
Tỷ lệ cán bộ, giáo viên, lao động được đánh giá 

xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên 
Quyết định của Hiệu trưởng  92,5%   

II Nhiệm vụ      

1 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thưc hiện tốt các 

nhiệm vụ trọng tâm năm học; tổ chức thực hiện 

có hiệu quả phong trào thi đua “Hai tốt”, phát 

động phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm các 

ngày Lễ lớn trong năm học. 

Kế hoạch, Hệ thống các văn bản 

 triển khai thực hiện, Báo cáo kết quả, 

 hồ sơ minh chứng liên quan 

  Tháng 5/2024  

2 
Chi bộ được xếp loại tổ chức cơ sở Đảng năm 

2023 “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”  
Quyết định của Huyện ủy Lạc Sơn   Tháng 01/2023  



 

                     CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT TÂN LẠC    Biểu số 44 
Năm học 2023 - 2024 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu định 

lượng 
Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn thành) Số lượng  Tỷ lệ  

I Chỉ tiêu       

1 Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực/học tập khá, giỏi 
Báo cáo tổng kết năm 

học 2023-2024 
 90,88%   

2 Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm/rèn luyện Tốt, khá 
Báo cáo tổng kết năm 

học 2023-2024 
 100%   

3 Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 
Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
01    

4 Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh 
Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
01    

5 
Học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, thể thao, khoa 

học kĩ thuật từ Khuyến khích trở lên 

Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
25    

II Nhiệm vụ      

1 Xây dựng thư viện đạt tiêu chuẩn Mức độ 1 
Quyết định công nhận 

của Sở GD&ĐT 
  Tháng 4/2024  

2 

Xây dựng thư viện không gian văn hóa dân tộc thiểu số 

trong trường học gắn với nâng cao hiệu quả công tác 

giáo dục dân tộc tại trường PTDTNT THCS&THPT 

huyện Tân Lạc (Mô hình đổi mới sáng tạo trong dạy 

học đề nghị Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen) 

Hồ sơ xây dựng mô 

hình, Hồ sơ đề nghị 

công nhận mô hình theo 

Quy định 

  Tháng 4/2024  

 
 



 

                    CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT LẠC THỦY    Biểu số 45 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi chú Chỉ tiêu định lượng 
Chỉ tiêu định 

tính (mốc 

thời gian hoàn 

thành) 
Số lượng Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu 
     

1 Giáo viên dạy giỏi cấp trường 
Quyết định 

của Hiệu trưởng 
05    

2 
Tỷ lệ học sinh được xếp loại Hạnh kiểm/rèn 

luyện Tốt, Khá 

Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 
 

 

        100% 

 

  

3 
Tỷ lệ học sinh được xếp loại Học lực/học 

tập từ Khá trở lên 

Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 
 100%   

4 
Số lượng cán bộ, viên chức được đánh giá, 

xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Quyết định 

của Hiệu trường  
06    

5 Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh 
Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
05    

II Nhiệm vụ      

1 
Chi bộ Đảng được xếp loại “Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ” 

Quyết định 

của Huyện ủy Lạc Thủy 
  Tháng 2/2024  



 

                   CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT NGỌC SƠN    Biểu số 46 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi chú Chỉ tiêu định lượng Chỉ tiêu định tính 

(mốc thời gian hoàn 

thành) Số lượng Tỷ lệ 

1 
Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa 

khối THCS, THPT 

Quyết định 

của Sở GD&ĐT 
18    

2 Học sinh giỏi Thể dục thể thao cấp tỉnh 
Quyết định 

 của Sở GD&ĐT 
02    

3 

Tỷ lệ học sinh được xếp loại học lực Khá, Giỏi 

(theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT); xếp loại 

Tốt, Khá (theo Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT) 

Báo cáo tổng kết 

 năm học 2023-2024 
 49,4%   

4 
Tỷ lệ học sinh được xếp loại hạnh kiểm/rèn 

luyện Khá, Tốt 

Báo cáo tổng kết 

 năm học 2023-2024 
 99%   

5 
Tỷ lệ cán bộ, viên chức được đánh giá, xếp loại 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 

Quyết định 

của Hiệu trưởng 
 96%   

6 
Xếp loại tổ chức cơ sở đảng Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ năm 2023 

Quyết định 

của Huyện ủy Lạc Sơn 
01 100% Tháng 01/2024  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

           CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG  PTDTNT THCS& THPT ĐÀ BẮC          Biểu số 47 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/ 

Kết quả công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu định 

lượng 
Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn 

thành) 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu      

1 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS năm 2024 
Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 
 100%  

 

 

2 
Tỷ lệ học sinh đạt học sinh giỏi cấp THCS, THPT tỉnh (đối 

với các môn văn hóa). 

Quyết định của Sở 

GD&ĐT tỉnh Hòa Bình 
09   

 

3 
Tỷ lệ học sinh đạt giải tại Hội thao, Hội khỏe Phù Đổng,... 

cấp tỉnh (đối với bộ môn Giáo dục thể chất,...). 

Quyết định của Sở 

GD&ĐT tỉnh Hòa Bình 
03   

 

4 

- Tỷ lệ học sinh đạt kết quả rèn luyện (đối với học sinh khối 

6, 7, 8, 10, 11) xếp mức Khá, Tốt và không có học sinh xếp 

mức Chưa đạt Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 

 100%  

 

- Tỷ lệ học sinh xếp loại Hạnh kiểm (đối với học sinh khối 

9, 12): xếp mức Khá, Tốt và không có xếp loại Yếu 
 99%  

 

5 

- Tỷ lệ học sinh đạt kết quả Học tập (đối với học sinh khối 6, 

7, 8, 10, 11): xếp mức Khá, Tốt Báo cáo tổng kết 

năm học 2023-2024 

 59,5%  
 

- Tỷ lệ học sinh xếp loại Học lực (đối với học sinh khối 9, 

12) xếp loại Khá, Giỏi và không có xếp loại Kém.  
 67,6%  

 

6 
Tỷ lệ học sinh thi chứng chỉ Nghề phổ thông xếp loại khá, 

giỏi 

Bảng điểm 

công nhận kết quả 
 100%  

 

7 Số lượng giáo viên giỏi cấp tỉnh (cấp THCS, cấp THPT). 
Quyết định của Sở 

GD&ĐT tỉnh Hòa Bình 
03   

 



 

8 Số lượng giáo viên giỏi cấp trường (cấp THCS, cấp THPT). 
Quyết định 

của Hiệu trưởng  
23   

 

 

9 
Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia nghiên cứu, 

viết sáng kiến – Giái pháp khoa học 

Công văn đề nghị Sở 

GD&ĐT công nhân 
06   

 

 

II Nhiệm vụ      

1 

Phối hợp với Công an huyện Đà Bắc tuyên truyền pháp luật 

về phòng chống ma túy và pháp luật về trật tự An toàn giao 

thông đường bộ... 

Kế hoạch, văn bản phối 

hợp, hình ảnh, báo cáo. 
01  Tháng 01/2024 

 

 

 

2 

Tổ chức ngoại khóa: Chuyên đề “Tìm hiểu bản sắc văn hóa 

dân tộc quê hương em”,  Chuyên đề “Hình ảnh người phụ 

nữ Việt Nam qua các thời kì”… 

Kế hoạch, hình ảnh, 

báo cáo 
01  Tháng 4/2024  

3 Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 
Quyết định của UBND 

tỉnh Hòa Bình 
  Tháng 12/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG  PTDTNT THCS&THPT MAI CHÂU          Biểu số 48 

Năm học 2023 - 2024 
( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 

 

 

TT 

 

Chỉ tiêu, nhiệm vụ 

 

Sản phẩm/ 

Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi chú 
Chỉ tiêu định 

lượng 

Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn thành) Số lượng Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu       

1 

Tỷ lệ học sinh được xếp loại Hạnh kiểm: 

- Loại Tốt: 290 

- Loại Khá: 33 

Báo cáo Tổng kết 

năm học 2023-2024 
 

 

90% 

10% 

 

 

2 

Tỷ lệ học sinh được xếp loại Học lực: 

- Loại Giỏi: 11 

- Loại Khá: 162 

- Đạt: 150 

Báo cáo Tổng kết 

năm học 2023-2024 
 

 

3,3% 

50% 

46,4% 

 

 

3 Số lượng học sinh giỏi cấp huyện 
Quyết định của Phòng 

GD&ĐT Mai Châu 
05   

 

4 Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh 
Quyết định của 

Giám đốc Sở GD&ĐT 
02   

 

5 Số lượng giáo viên giỏi cấp tỉnh 
Quyết định của 

Giám đốc Sở GD&ĐT 
01   

 

6 
Tỷ lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên xếp loại viên chức 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Quyết định của Hiệu 

trưởng nhà trường 
 12,5%  

 

7 
Tỷ lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên xếp loại viên chức 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 

Quyết định của Hiệu 

trưởng nhà trường 
 96,9%  

 

II Nhiệm vụ trọng tâm      

1 Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới 
Quyết định của 

Huyện ủy Mai Châu 
01  Tháng 5/2024 

 

2 
Chi bộ được đánh giá xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ” 

Quyết định của 

Huyện ủy Mai Châu 
  Tháng 01/2024 

 



 

3 

Triển khai, thực hiện mô hình: Đổi mới Giáo dục ý 

thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn 

với việc phát triển văn hóa, du lịch của địa phương 

thông qua hình thức sinh hoạt của Câu lạc bộ giữ gìn 

và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn 

huyện Mai Châu ở trường PTDTNT THCS&THPT 

huyện Mai Châu”. 

Quyết định, kế hoạch, 

Báo cáo kết quả, hình 

ảnh minh họa cho các 

hoạt động của Mô hình 

  Tháng 5/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRUNG TÂM GDTX TỈNH                       Biểu số 49 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 

Sản phẩm/ 

Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu định 

lượng 

Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn 

thành) 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu       

1 Tỷ lệ học viên được xếp loại học lực từ Trung bình trở lên Kết quả xếp loại học lực  91%   

2 Tỷ lệ học viên được xếp loại hạnh kiểm từ Khá trở lên Kết quả xếp loại hạnh kiểm  96%   

3 Số học viên giỏi lớp 12 cấp tỉnh 
Quyết định công nhận 

kết quả của Sở GD&ĐT 
10   

 

4 Số lượng giáo viên giỏi cấp tỉnh 
Quyết định công nhận 

kết quả của Sở GD&ĐT 
02   

 

5 Duy trì quy mô sinh viên các lớp đại học 
Quyết định của UBND tỉnh 

và các Sở, ngành 
160   

 

6 Duy trì quy mô học viên các lớp dân tộc 
Quyết định công nhận 

kết quả của Sở GD&ĐT 
200   

 

II Nhiệm vụ      

2 
Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, phụ đạo học sinh 

yếu kém 

Các văn bản, kế hoạch 

thực hiện, báo cáo kết quả 
  Tháng 5/2024  

3 Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học 
Các văn bản, kế hoạch 

chỉ đạo của Trung tâm 
  Tháng 5/2024  

5 

Xây dựng hồ sơ, minh chứng và báo cáo tự đánh giá kiểm 

định chất lượng giáo dục. Hoàn thành đánh giá kiểm định 

chất lượng giáo dục 

Quyết định công nhận 

kết quả của Sở GD&ĐT 
  Tháng 5/2024  

6 
Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao chất 

lượng công tác quản lý và giảng dạy. 

Các văn bản, kế hoạch 

chỉ đạo của Trung tâm 
  Tháng 5/2024  

 



 

              CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH               Biểu số 50 
Năm học 2023 - 2024 

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày        /10/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình) 
 

TT Chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Sản phẩm/Kết quả 

công việc 

Đăng ký 

Ghi 

chú 
Chỉ tiêu định lượng Chỉ tiêu định 

tính (mốc thời 

gian hoàn thành) 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 

I Chỉ tiêu  
   

 

1 Tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy 

Quyết định giao chỉ tiêu; 

Quyết định trúng tuyển và 

danh sách trúng tuyển 

 

100% 

 

 

2 
Tỷ lệ sinh viên được đánh giá kết quả học 

tập loại Giỏi, Khá 
Báo cáo của nhà trường 

 
50% 

  

3 
Tỷ lệ sinh viên được đánh giá kết quả rèn 

luyện loại Xuất sắc, Giỏi, Khá 
Báo cáo của nhà trường 

 
80% 

  

4 Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Báo cáo của nhà trường  95%   

5 
Số lượng đề tài, sáng kiến, giải pháp khoa 

học năm học 2023 - 2024 

Công văn kèm danh sách đề 

nghị Sở GD&ĐT công nhận 

 
11 

  

6 Số lượng nội san khoa học được đăng tải 
Báo cáo của nhà trường; nội 

dung các nội san đã đăng tải 

 65% được đăng tải 

trên tổng số bài 

đăng ký 

  

7 

- Giờ dạy thanh tra đạt loại giỏi/tốt 

 

- Giờ dạy giỏi cấp trường Báo cáo của nhà trường 

 70%/tổng số giảng 

viên thanh tra 

80%/giảng viên 

đăng ký thẩm định 

  

8 

Tỷ lệ cán bộ, viên chức được đánh giá, 

xếp loại viên chức hoàn thành tốt nhiệm 

vụ trở lên 

Quyết định của Hiệu trưởng 

 

90% 

  



 

II Nhiệm vụ  
    

1 

Hoàn thành Đề án thành lập trường Phổ 

thông liên cấp Nguyễn Tất Thành trên cơ 

sở phát triển trường PTTH CLC Nguyễn 

Tất Thành trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

Đề án của nhà trường/Tờ 

trình của Sở GD&ĐT/ QĐ 

phê duyệt của UBND tỉnh 

  

Tháng 5/2024 

 

2 

Hoàn thành Đề án thành lập trường Mầm 

non Hoa Sen trên cơ sở nâng cấp Cơ sở 

Giáo dục mầm non thực hành Hoa Sen 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Đề án của nhà trường/Tờ 

trình của Sở GD&ĐT/ QĐ 

phê duyệt của UBND tỉnh 

  

Tháng 5/2024 

 

3 

Hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp 

chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán 

bộ, công chức, viên chức khóa I, II 

Báo cáo kết quả thực hiện 

  

Tháng 5/2024 

 

4 

Thực hiện các nhiệm vụ Đề án dạy và học 

tiếng dân tộc Mường quý III, IV năm 

2023 và Quý I, II năm 2024 

Báo cáo kết quả thực hiện 
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Hoàn thành nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng 

thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo 

viên các cấp học năm học 2023-2024 

Báo cáo kết quả thực hiện 

  

Tháng 5/2024 
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